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UBND HUYỆN CÁT HẢI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO 

 

(Đề thi gồm 02 trang) 

 

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT  

Năm học 2021-2022 

 

BÀI THI MÔN: TOÁN  

(Thời gian: 120 phút không kể giao đề) 

 
 

Bài 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức:  

1
19 6 10

10 3
A = - -

-
 và 

2 1

1

x x
B

x x x

-
= +

- -
  (với 0; 1x x> ¹ ). 

 a) Rút gọn biểu thức ,A B .    

 b) Tìm các giá trị của x  để 9 .A B>      

Bài 2 (1,5 điểm). 

 1. Giải hệ phương trình: 

1
2 y 3 7

x 2

2
3 y 3 7

x 2


   


    
 

.  

 2. Bạn Huy có ý định mua một cuốn truyện trị giá 200 000 đồng. Hiện tại bạn Huy 

đã có 80 000 (đồng) nên bạn ấy lên kế hoạch tiết kiệm mỗi ngày 2000 (đồng). Gọi y (đồng) 

là tổng số tiền bạn Huy đã có với số tiền tiết kiệm được sau x (ngày).  

 a) Lập công thức biểu diễn hàm số y theo x. 

 b) Hỏi bạn Huy tiết kiệm trong bao nhiêu ngày thì mua được cuốn truyện đó? 

Bài 3 (2,5 điểm).  

 1. Cho phương trình: 2 2 6 9 0 (1)x mx m- - - =  (m  là tham số)  

 a) Giải phương trình ( )1  với 1m = - . 

 b) Tìm các giá trị của m  để phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa 

mãn đẳng thức: 2 2

1 2
18x x+ = . 

 2. Bài toán có nội dung thực tế: 

 Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 108 km. Cùng lúc đó một xe máy khởi 

hành từ B đến A với vận tốc lớn hơn vận tốc xe đạp là 18 km/h. Sau khi hai xe gặp nhau 

thì xe đạp phải đi mất 4 giờ nữa mới tới B. Tính vận tốc của mỗi xe? 
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Bài 4 (0,75 điểm). 

 Một lon nước ngọt hình trụ có thể tích bằng 108π (cm3). Biết chiều cao của lon nước 

ngọt gấp hai lần đường kính đáy. Tính diện tích vật liệu cần dùng để làm một vỏ lon như 

vậy (bỏ qua diện tích phần ghép nối và coi lon nước ngọt là một hình trụ tròn). 

Bài 5 (3,0 điểm). 

 Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O (AB < AC), đường cao AD, BE, 

CF cắt nhau tại H; AO cắt BC tại I; AH cắt EF tại Q. M là trung điểm BC. 

 a) Chứng minh rằng tứ giác BCEF nội tiếp và AE.AC = AB.AF.  

 b) Kẻ tiếp tuyến xx' với (O) tại A. Chứng minh rằng AO EF^  và AEQD ∽ ABID . 

 c) Chứng minh rằng QI // HM. 

Bài 6 (0,75 điểm). Cho các số thực dương x, y,z  thỏa mãn: 
1 1 1

3
x y z

+ + = . Tìm giá trị 

lớn nhất của biểu thức: 
2 2 2 2 2 2

1 1 1
P

2x y 3 2y z 3 2z x 3
= + +

+ + + + + +
 

 

----------------- Hết --------------- 

 

(Giám thị coi thi không giải thích thì thêm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên thí sinh: .................................. SBD:................ Phòng thi:............. 

 

Họ tên giám thị 1: ................................... Họ tên giám thị 2: .............................. 
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UBND HUYỆN CÁT HẢI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ MÔN TOÁN 

Năm học 2021 – 2022 

 

  

 

 

Bài Yêu cầu cần đạt Điểm 

Bài 1 

(1,5 

điểm) 

a) (1.0 điểm) 

( )
2

10 3 10 3A = + - -  0,25 

10 3 10 3A = + - -

 
( )10 3 10 3 (v 10 3)A ì= + - - >

  
A = 6 

0,25 

Với 0; 1x x> ¹  

Ta có:

( ) ( )
2 1 2 1

1 1 1

x x x x
B

x x x x x

- - +
= - =

- - -  

0,25 

    
( )

( )

2

1 1

1

x x

xx x

- -
= =

-
. 0,25 

b) (0.5 điểm)  

Do:

1 2 1 2 3
9 0 0 3 9

3 3

x x x
A B x x

x x x

- - -
> Û < Û - < Û < Û < Û < .  

0,25 

Kết hợp điều kiện: > ¹0; 1x x  => 
0 9

.
1

x

x

ìï < <ï
í
ï ¹ïî

     0,25 

Bài 2 

(1,5 

điểm) 

1. (0.75 điểm)  

1
2 y 3 7

x 2

2
3 y 3 7

x 2


   


    
 

 (I) (ĐK: 2; 3¹ - ³x y )   Đặt:  

1
u

x 2 (u 0,v 0)

v y 3




  
  

 

Ta có: (I) <=>
u 2v 7

2u 3v 7

 


  
<=>

v 3

u 1





(tm) 

 

0,25 

Khi đó: 

1
1

x 2

y 3 3





  

<=> 
x 1

y 12

 



(tm) 0,25 

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất: (x; y) = (-1; 12) 0,25 

2. (0.75 điểm)  

a) Công thức hàm số biểu thị y theo x là: 2000 80000y x= + .      0,25 
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b) Số ngày tiết kiệm để mua được cuốn truyện là:    

 2000 80000 200000x + =  
0,25 

<=> 60x = .  

Vậy bạn Huy tiết kiệm trong 60 ngày thì mua được cuốn truyện. 
0,25 

Bài 3 

(2.5 

điểm) 

 

1. (1.5 điểm)   

a) (0.5 điểm) 

Với 1m = -  phương trình ( )1  có dạng 2 2 3 0x x+ - =  (*) 0,25 

Có: a + b + c = 1 + 2 + (- 3) = 0 

=> Phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt 
1 2

1; 3.x x= = -     

Vậy với 1m = -  thì phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt 
1 2

1; 3.x x= = -    

0,25 

b) (1.0 điểm) 

Phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt 2' 0 ( 6 9) 0m mÛ D > Û - - - >  

( )
2

3 0 3 0 3m m mÛ + > Û + ¹ Û ¹ -  
0.25 

 Áp dụng định lý Viét ta có: ( )1 2

1 2

2
*

6 9

x x m

x x m

ìï + =ï
í
ï = - -ïî

 0,25 

 Xét đẳng thức: ( )
2

2 2

1 2 1 2 1 2
18 2 x x 18(2)x x x x+ = < = > + - =  

Thay (*) vào (2) ta có phương trình: m(m + 3) = 0 <=> 
0( )

3( )

m tm

m ktm

é =
ê
ê = -êë

 
0,25 

Vậy m = 0 thì phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn đẳng 

thức: 2 2

1 2
18x x+ =  

0,25 

2. (1.0 điểm)  

Gọi vận tốc xe đạp đi từ A đến B là: x (km/h) (với x > 0) 

 
0,25 

Khi đó vận tốc xe máy đi  từ B đến  A là: (x + 18) (km/h) 

Thời gian xe đạp đi từ A đến lúc gặp nhau là: 
108

4
x

- (h) 

Thời gian xe máy đi từ B đến lúc gặp nhau là: 
4

18

x

x +
(h) 

0,25 

 Thời gian xe đạp và xe máy cùng xuất phát đến khi gặp nhau bằng nhau nên ta 

có phương trình: 
108 4

4
18

x

x x
- =

+
 

0,25 

 <=> 

18( )

27
( )

2

x tm

x ktm

é =
ê
ê -ê =
êë

 

Vậy vận tốc xe đạp là: 18 (km/h); Vận tốc xe máy là: 18 + 18 = 36(km/h) 

0,25 

 

 

Bài 4 

(0,75 điểm) 

Gọi bán kính đường tròn đáy lon nước ngọt là: r (r > 0) 

Khi đó chiều cao lon nước là: 4r 
0,25 
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(0,75 

điểm) 

Ta có: V = 4r.Sđ  

=> 4r.πr2 = 108π 

<=> r = 3 (cm) 
0,25 

Diện tích vật liệu cần dùng để làm một vỏ lon như vậy là: 

Stp = Sxq+ 2S đ = 4r. 2πr + 2πr2 = 10πr2 = 90π (cm2) 
0,25 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5 

(3,0 

điểm) 

(3.0 điểm) 

Vẽ hình đúng hết phần a.  

                                                                                                         

0,25 

a) (1,0 điểm) 

* Xét  ABC có: 

   
0BE AC BEC 90   => B,E,C thuộc đường tròn đường kính BC. 

   
0CF AB BFC 90   => B,F,C thuộc đường tròn đường kính BC. 

0,25 

=> Tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn đường kính BC 0,25 

* Xét ABC và AEF   có: 

  AEF ABC  (Vì tứ giác BCEF nội tiếp)  

   A  chung 
AEF ABC(g.g) ∽  

0,25 

=> 
AE AF

AB AC
   =>  AE.AC = AB.AF. 0,25 

b) (1,0 điểm)  

* Xét (O) có: xAB ACB  (cùng chắn cung AB) 

AFE ACB  (Tứ giác BCEF nội tiếp)  

=> xAB AFE . Mà hai góc này ở vị trí so le trong 

=> Ax // EF 

0,25 

Mặt khác Ax^ OA (t/c tiếp tuyến) 

=> AO EF^ (đpcm) 
0,25 

x

D

N

M

Q

I

H
F

E

O

A

B C
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* AO cắt (O) tại N 

 => ABC ANC  (cùng chắn cung AC) (1) 
0Mà : ABC BAD 90  (VìABD vuông tại D)(2) 

         0ANC CAN 90  (VìANC vuông tại N)(3) 

Từ (1); (2); (3) BAD CAN   

        
NAD BAD NAD CAN

BAI QAE

   

 
 

0,25 

* Xét ABI và AEQ   có: 

BAI QAE (chứng minh trên) 

AEQ ABI (vì BCEF nội tiếp) 

 ABI AEQ(g.g)   (đpcm) 

0,25 

c) (0,75 điểm)  

Xét AFH và ACN   có: 

FAH CAN (chứng minh trên) 
0AFH ACN 90 (gt)    

 AFH  ACN(g.g)

AF AH
(1)

AC AN

  

 
 

0,25 

 Lại có: AEQ ABI  (chứng minh trên) 

AE AQ
(2)

AB AI
   

AE AF
Mà : (3)

AB AC
 (theo câu a) 

Từ (1); (2); (3)
AH AQ AH AN

AN AI AQ AI
     

0,25 

AH AN
Xét AHN,có :

AQ AI
   (Chứng minh trên) 

=> HN // QI (Định lý Ta lét đảo) 

Mặt khác tứ giác: BHCN là hình bình hành (vì hai cặp cạnh đối song song) 

 => M là trung điểm HN => HM//QI (đpcm) 

0,25 

Bài 6 

(0,75 

điểm) 

(0,75 điểm) 

+ Áp dụng bất đẳng thức AM – GM cho các số 
1 1 1

, , 0
x y z

>  ta được: 

   
3

1 1 1 3
3 xyz 1

x y z xyz
= + + ³ Þ ³   

+ Áp dụng bất đẳng thức AM – GM ta có:  

      2 2 2 2 22x y 3 x y x 1 2 2xy 2x 2+ + = + + + + ³ + +  

0,25 
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( )2 2

1 1

2 xy x 12x y 3
Þ £

+ ++ +
 

Tương tự ta có:
( )2 2

1 1

2 yz y 12y z 3
£

+ ++ +
; 

( )2 2

1 1

2 xz z 12z x 3
£

+ ++ +
 

( ) ( ) ( )

1 1 1
P

2 xy x 1 2 yz y 1 2 xz z 1
Þ £ + +

+ + + + + +
 

1 1 1 1
P

2 xy x 1 yz y 1 xz z 1

æ ö
÷ç ÷çÞ £ + + ÷ç ÷÷ç + + + + + +è ø
 

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta được: 

1 1 1 1
P 3.

xy x 1 yz y 1 xz z 12

æ öæ ö÷ç ÷÷çç£ + + ÷÷çç ÷÷ç ÷ç + + + + + + ÷è øçè ø
 

0,25 

 

( )

1 1 1 1 x xy
Có :

xy x 1 yz y 1 xz z 1 xy x 1 xyz xy x xz.xy z.xy xy

1 x xy
1 vì : xyz 1

xy x 1 1 xy x x 1 xy

+ + = + +
+ + + + + + + + + + + +

£ + + £ ³
+ + + + + +

 

3 6
P

22
Þ £ = . Dấu “=” xảy ra khi x y z 1= = =  

Vậy giá trị lớn nhất của P là 
6

2
 khi x y z 1= = = . 

0,25 

Tổng  
10 

điểm 

 

Chú ý:  

   - Học sinh làm cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng với biểu điểm; làm 

đúng đến đâu cho điểm đến đó. 

   - Trong một câu, nếu thí sinh làm phần trên sai, dưới đúng thì không chấm điểm. 

   - Bài toán hình học, học sinh vẽ hình sai không chấm; không vẽ hình mà làm đúng 

thì cho nửa số điểm của phần đó. 

   - Trong một bài có nhiều phần, học sinh công nhận kết quả phần trên để làm phần 

dưới mà đúng thì vẫn chấm điểm. 

   - Điểm của bài thi là tổng điểm các câu làm đúng và điểm không làm tròn. 

 

------------ Hết---------- 

 


